
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 9A, GVCN: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Cảnh An k20_nvc_a01 24/12/2009 Nam Kinh 8A
2 Bùi Anh Thư Ê Ban nvc_k20_d2 28/08/2009 Nữ Ê-đê 8D
3 Ngô Trần Ngọc Anh k20_nvc_a03 09/08/2009 Nữ Kinh 8A
4 Trương Nguyễn Quỳnh Anh k20_nvc_a02 23/10/2009 Nữ Kinh 8A
5 Lê Thị Mỹ Tâm Ê Ban k20_nvc_a04 26/04/2009 Nữ Ê-đê 8A
6 Phan Ngọc Bảo Châu k20_nvc_a06 24/02/2009 Nữ Kinh 8A
7 Trương Nguyễn Minh Châu k20_nvc_a05 01/07/2009 Nữ Kinh 8A
8 Nguyễn Trung Dũng k20_nvc_a08 14/08/2009 Nam Kinh 8A
9 Đinh Nguyễn  Thành Đạt k20_nvc_a07 13/12/2009 Nam Kinh 8A
10 Nguyễn Thị Ngọc Hà k20_nvc_a10 01/11/2009 Nữ Kinh 8A
11 Dương Gia Hân k20_nvc_a11 11/11/2009 Nam Kinh 8A
12 Giang Đức Hiếu k20_nvc_a12 09/09/2009 Nam Kinh 8A
13 Nguyễn Minh Kha k20_nvc_a13 10/03/2009 Nam Kinh 8A
14 Nguyễn Đình Khanh k20_nvc_a15 08/10/2009 Nam Kinh 8A
15 Nguyễn Đức Kiên k20_nvc_a16 27/11/2009 Nam Kinh 8A
16 Nguyễn  Thiên Lộc nvc_k20_d15 04/03/2009 Nam Kinh 8D
17 Nguyễn Trần Nhã Kỳ k20_nvc_a17 05/04/2009 Nữ Kinh 8A
18 Phan Ngọc Bảo Linh k20_nvc_a19 24/02/2009 Nữ Kinh 8A
19 Trương Khánh Ly nvc_k20_d16 12/03/2009 Nữ Kinh 8D
20 Trần Nguyễn  Phương Linh k20_nvc_a18 12/04/2009 Nữ Kinh 8A
21 H' Li San M Lô k20_nvc_a20 06/02/2009 Nữ Ê-đê 8A
22 Đỗ Tiến Minh k20_nvc_a22 30/03/2009 Nam Kinh 8A
23 Lê Thị Tuyết Nga k20_nvc_a23 01/12/2009 Nữ Kinh 8A
24 Lê Hồng Phúc Niê nvc_k20_d20 04/02/2009 Nam Ê-đê 8D
25 Phan Thị Hiếu Ngân k20_nvc_a24 15/02/2009 Nữ Kinh 8A
26 Trần Bảo Ngọc k20_nvc_a25 27/02/2009 Nữ Kinh 8A
27 Nguyễn Ngọc  Nhi k20_nvc_a29 05/03/2009 Nữ Kinh 8A
28 Y Bân Niê k20_nvc_a30 25/12/2008 Nam Ê-đê 8A
29 Lê Minh Phong k20_nvc_a31 11/10/2008 Nam Kinh 8A
30 Phạm Hoàng Phúc k20_nvc_a32 09/11/2009 Nam Kinh 8A
31 Nguyễn Thảo Phương k20_nvc_a33 31/12/2009 Nữ Kinh 8A
32 Phạm Trương Mai Phương k22_nvc22_d10 02/04/2009 Nữ Kinh 8A
33 Phan Văn Quý nvc_k7a.2_2121 01/02/2009 Nam Kinh 8A
34 Hoàng Hoa Sứ k20_nvc_a34 14/03/2009 Nữ Kinh 8A
35 Bùi Lê  Phương Thảo k20_nvc_a35 13/01/2009 Nữ Kinh 8A
36 Cù Khánh Thiên k20_nvc_a36 10/10/2009 Nam Mường 8A
37 Nguyễn Anh Thư k20_nvc_a39 10/08/2009 Nữ Kinh 8A
38 Nguyễn Thị Anh Thư k20_nvc_a38 24/10/2009 Nữ Kinh 8A
39 Nguyễn Thị Minh Thư k20_nvc_a37 08/09/2009 Nữ Kinh 8A
40 Trần Bảo Thy k20_nvc_a40 01/01/2009 Nữ Kinh 8A
41 Phan Lê Thủy Tiên k20_nvc_a41 28/06/2009 Nữ Kinh 8A
42 Nguyễn Văn Toàn k20_nvc_a42 15/04/2009 Nam Kinh 8A
43 Nguyễn Lê Đăng Trình k20_nvc_a43 10/10/2009 Nam Kinh 8A
44 Hoàng Lâm Viên k20_nvc_a44 14/03/2009 Nữ Kinh 8A
45 Y-Chun-Niê nvc_k20_d24 05/12/2009 Nam Ê-đê 8D
46 Nguyễn Đình Nguyên bmt_thcs_nvcu20llq0219 02/06/2009 Nam Kinh 8A
47 Nguyễn Thị Thúy Vy 6665150820llq0335 04/06/2009 Nữ Kinh 8A

TP Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng

LÊ THỊ MAI



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 9B, GVCN: NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Vũ Trọng An k20_nvc_b01 03/08/2008 Nam Kinh 8B
2 Nguyễn Thị Diệp Anh k20_nvc_b02 15/08/2009 Nữ Kinh 8B
3 Phạm Hồng Anh k20_nvc_b03 27/04/2009 Nữ Kinh 8B
4 Trầm Ngọc Bảo Anh nvc_k7b.1_2121 01/01/2007 Nữ Kinh 8B
5 Trương Công Hoàng Anh k20_nvc_b04 09/05/2009 Nam Kinh 8B
6 Trịnh Phương Dung nvc_k20_d5 09/07/2009 Nữ Kinh 8D
7 Đinh Ngọc Ánh k20_nvc_b05 06/02/2009 Nữ Kinh 8B
8 Nguyễn Đình Bin k20_nvc_b06 23/03/2009 Nam Kinh 8B
9 Kha Bảo Hân nvc_k20_d8 29/08/2009 Nữ Kinh 8D
10 Lý Ngọc Bội k20_nvc_b22 15/01/2009 Nữ Hoa 8B
11 Y Hưng Bya k20_nvc_b07 01/06/2009 Nam Kinh 8B
12 Đào Nguyễn Bảo Châu k20_nvc_b08 29/08/2009 Nữ Kinh 8B
13 Nguyễn Duy Điền k20_nvc_b09 14/09/2008 Nam Kinh 8B
14 Phan Quốc Huy k20_nvc_b12 19/06/2009 Nam Kinh 8B
15 Đỗ Mai Hương nvc_k20_d12 20/10/2009 Nữ Kinh 8D
16 Võ Nguyên Khang k20_nvc_b13 24/08/2009 Nam Kinh 8B
17 Nguyễn Minh Khoa k20_nvc_b14 03/09/2009 Nam Kinh 8B
18 Nguyễn Anh Kiệt k20_nvc_b16 13/09/2009 Nam Kinh 8B
19 H Kam Thảo M lô k20_nvc_b18 12/12/2009 Nữ Kinh 8B
20 H Sương M Lô k20_nvc_b17 03/09/2009 Nữ Ê-đê 8B
21 Lê Tuệ Mẫn k20_nvc_b20 02/02/2009 Nữ Kinh 8B
22 HDim Niê nvc_k20_d21 19/10/2009 Nữ Ê-đê 8D
23 Nguyễn Hữu Nghĩa k20_nvc_b21 10/08/2008 Nam Kinh 8B
24 Cái Tuyết Nhi k20_nvc_b25 19/05/2009 Nữ Kinh 8B
25 Trần Mai Thảo Nhi k20_nvc_b23 01/11/2009 Nữ Kinh 8B
26 H Tha Niê k20_nvc_b29 19/01/2009 Nữ Ê-đê 8B
27 Nguyễn Khánh Phi nvc_k20_d27 17/10/2009 Nam Kinh 8D
28 Y Chi Miu Niê k20_nvc_b27 22/08/2009 Nam Ê-đê 8B
29 Y Juyn Niê k20_nvc_b28 17/07/2009 Nam Ê-đê 8B
30 Y Rô Ni Niê k20_nvc_b26 05/06/2009 Nam Ê-đê 8B
31 Nguyễn Hoài Thanh Thảo nvc_k20_d32 15/01/2009 Nữ Kinh 8D
32 Y Truyn Niê k20_nvc_b30 01/05/2009 Nam Ê-đê 8B
33 Phạm Ngọc Như Thảo nvc_k20_d31 24/03/2009 Nữ Kinh 8D
34 Nguyễn Thắng nvc_k20_d30 06/11/2009 Nam Kinh 8D
35 Đàm Thị Phương Thảo k20_nvc_b31 29/04/2009 Nữ Kinh 8B
36 Nguyễn Thị Thảo k20_nvc_b33 26/06/2009 Nữ Kinh 8B
37 Nguyễn Mậu Hoàng Thiên k20_nvc_b34 22/05/2009 Nam Kinh 8B
38 Nguyễn Tấn Thiện k20_nvc_b35 10/08/2009 Nam Kinh 8B
39 Đàm Thị Thanh Thủy k20_nvc_b38 28/05/2009 Nữ Kinh 8B
40 Dương Anh Thư k20_nvc_b36 08/08/2009 Nữ Kinh 8B
41 Trần Thị Thanh Trân k20_nvc_b39 17/04/2009 Nữ Kinh 8B
42 Hoàng Ngọc Bảo Trinh k20_nvc_b40 26/07/2009 Nữ Kinh 8B
43 Hoàng Anh Tuấn bmt_thcs_nvcu20llq0218 01/04/2009 Nam Kinh 8B
44 Trương Khả Tú k20_nvc_b41 10/08/2009 Nữ Kinh 8B
45 Nguyễn  Ngọc Cát  Tường k20_nvc_b42 21/09/2009 Nữ Kinh 8B
46 Hoàng Minh Xuân nvc_k20_d44 05/02/2009 Nam Kinh 8D
47 Hoàng Phúc Tường Vy k20_nvc_b43 05/07/2009 Nữ Kinh 8B
48 Trần Quyền Thanh Xuân k20_nvc_b44 23/07/2008 Nữ Kinh 8B
49 Nguyễn Thị Như Ý k20_nvc_b45 01/05/2009 Nữ Kinh 8B

TP Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng

LÊ THỊ MAI



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 9C, GVCN: NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Thái Trần Bảo An k20_nvc_c01 05/04/2009 Nữ Kinh 8C
2 Đào Nguyệt Anh k20_nvc_c04 15/08/2009 Nữ Kinh 8C
3 Y' Luân Ê Ban nvc_k20_d3 05/05/2009 Nam Ê-đê 8D
4 Đào Nhật Anh k20_nvc_c03 15/08/2009 Nữ Kinh 8C
5 Lưu Thế Anh k20_nvc_c05 23/02/2009 Nam Kinh 8C
6 Trần Thị Kim Chi nvc_k20_d4 12/03/2009 Nữ Kinh 8D
7 Nguyễn Nhật Kim Anh k20_nvc_c06 05/05/2009 Nữ Kinh 8C
8 Phạm Ngọc Quỳnh Anh k20_nvc_c02 02/08/2009 Nữ Kinh 8C
9 H' Dan Ny Ê Ban k20_nvc_c07 14/09/2009 Nữ Ê-đê 8C
10 Nguyễn Ngọc Bảo k20_nvc_c08 23/11/2009 Nam Kinh 8C
11 Chu Khánh Chi k20_nvc_c09 01/09/2008 Nữ Kinh 8C
12 Dương Khánh Chi k20_nvc_c10 25/12/2009 Nữ Kinh 8C
13 Nguyễn Trần Huy Hoàng nvc_k20_d10 30/06/2009 Nam Kinh 8D
14 Trần Lê Quốc Cường k20_nvc_c11 29/11/2009 Nam Kinh 8C
15 Đinh Khang Duy k20_nvc_c14 28/08/2009 Nam Kinh 8C
16 Nguyễn Quốc Đạt k20_nvc_c12 03/03/2009 Nam Kinh 8C
17 Lê Diệp Tiên Êban k20_nvc_c15 05/02/2009 Nữ Ê-đê 8C
18 Ngô Thị Kim Liên nvc_k20_d14 19/10/2009 Nữ Kinh 8D
19 H Trang Niê Hrah k20_nvc_c28 23/08/2008 Nữ Ê-đê 8C
20 Bùi Đình Quang Huy k20_nvc_c18 27/10/2008 Nam Kinh 8C
21 Phạm Ngọc Mai Kbuôr K20_017 13/10/2009 Nữ Ê-đê 8C
22 Trần Bảo Khang k20_nvc_c19 03/07/2009 Nam Kinh 8C
23 H Quyên Niê nvc_k20_d23 12/06/2009 Nữ Ê-đê 8D
24 Hoàng Nguyên Khôi k22_nvc22_d17 25/04/2009 Nam Kinh 8C
25 Nguyễn Hữu Kiệt k20_nvc_c20 04/04/2009 Nam Kinh 8C
26 Lê Lâm Phi Long k20_nvc_c23 26/06/2009 Nam Kinh 8C
27 Võ Huỳnh Phi Long k20_nvc_c22 21/09/2009 Nam Kinh 8C
28 Khăm Phay M Lô k20_nvc_c21 13/10/2009 Nam Ê-đê 8C
29 Lê Minh Quân nvc_k20_d28 04/10/2009 Nam Kinh 8D
30 Võ Thị Kim Ngọc k20_nvc_c24 19/10/2009 Nữ Kinh 8C
31 Nguyễn Thiện Nhân k20_nvc_c26 27/01/2009 Nam Kinh 8C
32 Trần Thị Thảo Nhi k20_nvc_c27 10/05/2009 Nữ Kinh 8C
33 H Rô Zi Niê k20_nvc_c29 21/01/2009 Nữ Ê-đê 8C
34 Hoàng Bảo Châu Niê k20_nvc_c30 03/05/2009 Nữ Ê-đê 8C
35 Võ Kỳ Phương k20_nvc_c33 04/03/2009 Nữ Kinh 8C
36 Tô Thị Tú Quyên k20_nvc_c35 03/01/2009 Nữ Kinh 8C
37 Văn Thị Minh Tâm k20_nvc_c36 05/11/2009 Nữ Kinh 8C
38 Nguyễn Thái Thịnh nvc_k20_d35 15/04/2009 Nam Kinh 8D
39 Đinh Tấn Thành k20_nvc_c37 03/06/2009 Nam Kinh 8C
40 Phạm Thị Như Thủy nvc_k20_d37 03/03/2009 Nữ Kinh 8D
41 Võ Trần Phương Thảo k20_nvc_c38 08/11/2009 Nữ Kinh 8C
42 Trần Thị Thanh Thúy k22_nvc22_d3 20/05/2009 Nữ Kinh 8C
43 Lê Thị Thanh Thủy k20_nvc_c42 09/09/2009 Nữ Kinh 8C
44 Đỗ Ngọc Minh Thư k20_nvc_c41 06/10/2009 Nữ Kinh 8C
45 Lê Anh Thư k20_nvc_c40 12/06/2009 Nữ Kinh 8C
46 Lê Ngọc Bảo Thy k20_nvc_c43 06/12/2009 Nữ Kinh 8C
47 Lê Ngọc Bảo Trâm k20_nvc_c44 11/12/2009 Nữ Kinh 8C
48 Nguyễn Đình Tùng nvc_k20_d42 18/07/2009 Nam Kinh 8D
49 Trần Bảo Trâm k20_nvc_c45 25/09/2009 Nữ Kinh 8C
50 Đỗ Thanh Trưởng nvc_k19_41 24/12/2007 Nam Kinh 8C

TP Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng

LÊ THỊ MAI



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 9D, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Hồ Kim Anh k20_nvc_g02 23/07/2009 Nữ Kinh 8G
2 Phạm Ngọc Quỳnh Anh nvc_k20_d1 22/08/2009 Nữ Kinh 8D
3 Nguyễn Quỳnh Anh k20_nvc_g01 01/11/2009 Nữ Kinh 8G
4 Phạm Duy Anh k20_nvc_g04 04/08/2009 Nam Kinh 8G
5 Thiệu Trọng Tuấn Anh k20_nvc_g03 24/06/2009 Nam Kinh 8G
6 H Truyên Ê ban k20_nvc_g05 08/08/2009 Nữ Ê-đê 8G
7 Nguyễn Trần Hoài Bảo k20_nvc_g06 01/12/2009 Nam Kinh 8G
8 Nguyễn Văn Bình k20_nvc_g07 12/11/2009 Nam Kinh 8G
9 Trần Thái Bình k20_nvc_g08 13/12/2008 Nam Kinh 8G
10 Nay H Hiu nvc_k20_d9 30/01/2009 Nữ Ê-đê 8D
11 Nguyễn Minh Dũng k20_nvc_g10 15/10/2009 Nam Kinh 8G
12 Lê Xuân Huy nvc_k20_d13 02/09/2009 Nam Kinh 8D
13 Phan Ngọc Giàu k20_nvc_g09 03/06/2009 Nữ Kinh 8G
14 Ngô Phượng Hiền k20_nvc_g12 15/02/2009 Nữ Kinh 8G
15 Dương Mạnh Huy k20_nvc_g15 02/05/2009 Nam Kinh 8G
16 Đặng Thị Ngọc Huyền k20_nvc_g17 31/10/2009 Nữ Kinh 8G
17 Phan Lê Khánh Huyền k20_nvc_g16 02/12/2009 Nữ Kinh 8G
18 Đinh Xuân Hưng k20_nvc_g14 13/02/2009 Nam Kinh 8G
19 Nguyễn Bá Mạnh k22_nvc22_d4 31/01/2009 Nam Kinh 8D
20 Đỗ Hoàng Anh Kiệt k20_nvc_g19 07/05/2009 Nam Kinh 8G
21 Phạm Thị Mỹ Linh k20_nvc_g20 05/12/2009 Nữ Kinh 8G
22 Võ Công Minh k20_nvc_g21 21/04/2009 Nam Kinh 8G
23 H Lĩn Mlô k20_nvc_g22 10/05/2009 Nữ Ê-đê 8G
24 Cao Thị Huyền My k20_nvc_g24 24/06/2009 Nữ Kinh 8G
25 Phạm Thị Hạ My k20_nvc_g25 11/12/2009 Nữ Kinh 8G
26 Trần Thị Hoàng My k20_nvc_g23 15/09/2009 Nữ Kinh 8G
27 Nguyễn Thu Ngân k20_nvc_g26 24/06/2008 Nữ Kinh 8G
28 Phạm Thị Nhã Quyên nvc_k20_d29 17/10/2009 Nữ Kinh 8D
29 Trương Minh Nhân k20_nvc_g27 22/06/2009 Nam Kinh 8G
30 Phạm Ngọc Linh Nhi k20_nvc_g28 11/08/2009 Nữ Kinh 8G
31 Lâm Tâm Như k20_nvc_g29 27/10/2009 Nữ Kinh 8G
32 H Blen Niê k20_nvc_g30 20/06/2009 Nữ Ê-đê 8G
33 H Doanh Niê k20_nvc_g32 06/11/2009 Nữ Ê-đê 8G
34 Phạm Hải Thiên nvc_k7.2_2121 01/08/2008 Nam Kinh 8D
35 Y Wa Niê k20_nvc_g31 05/11/2009 Nam Ê-đê 8G
36 Nguyễn Kế Thiện nvc_k20_d34 03/11/2009 Nam Kinh 8D
37 Phan Nguyễn Thùy Phương k20_nvc_g33 15/04/2009 Nữ Kinh 8G
38 Y Phạm Niê Siêng k20_nvc_g34 16/03/2009 Nam Ê-đê 8G
39 Đỗ Châu Minh Tâm k20_nvc_g35 16/05/2009 Nữ Kinh 8G
40 Lê Thị Thảo Thanh k20_nvc_g36 20/11/2008 Nữ Kinh 8G
41 Nguyễn Trần Anh Thư nvc_k20_d36 24/02/2009 Nữ Kinh 8D
42 Trần Đăng Thành k20_nvc_g37 12/04/2009 Nam Kinh 8G
43 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo k20_nvc_g38 09/10/2009 Nữ Kinh 8G
44 Lê  Ngọc Bảo Trân nvc_k20_d39 04/12/2009 Nữ Kinh 8D
45 Nguyễn Hồ Anh Thư k20_nvc_g39 01/08/2009 Nữ Kinh 8G
46 Lê Thanh Trúc nvc_k20_d41 01/02/2009 Nữ Kinh 8D
47 Nguyễn Trần Minh Tiến k20_nvc_g40 03/03/2009 Nam Kinh 8G
48 Phạm Ngọc Minh Tơr k20_nvc_g41 09/05/2009 Nam Mnông 8G
49 Nguyễn Thị Thanh Trúc k20_nvc_g42 15/02/2009 Nữ Kinh 8G
50 Phan Thùy Phương Thảo Buôn Yăk20_nvc_g44 08/10/2009 Nữ Ê-đê 8G

TP Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng

LÊ THỊ MAI



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 9E, GVCN: HOÀNG THỊ LỆ HẰNG

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Lê Xuân Anh k20_nvc_e01 07/03/2009 Nữ Kinh 8E
2 H - Uyên - Ayũn k20_nvc_e03 18/10/2009 Nữ Ê-đê 8E
3 H Jên Ê Ban k20_nvc_e04 28/11/2009 Nữ Ê-đê 8E
4 Đặng Nguyễn Gia Bảo k20_nvc_e05 23/04/2009 Nam Kinh 8E
5 Lê Hoàng Gia Bảo k20_nvc_e44 13/11/2008 Nam Kinh 8E
6 Nguyễn Thảo Duyên k20_nvc_e07 08/08/2009 Nữ Kinh 8E
7 Đinh Thị Thùy Dương nvc_k20_d6 31/03/2009 Nữ Kinh 8D
8 Y Khánh Êban k20_nvc_e08 13/11/2009 Nam Ê-đê 8E
9 Nguyễn Xuân Hải k22_nvc22_d5 18/03/2009 Nam Kinh 8E
10 Trương Ngọc Hoàng Hảo k20_nvc_e11 28/03/2009 Nữ Kinh 8E
11 Phạm Trần Bảo Hạnh k20_nvc_e10 11/04/2009 Nữ Kinh 8E
12 Trần Bảo Gia Hân k20_nvc_e09 09/01/2009 Nữ Kinh 8E
13 Nguyễn Trần Hùng nvc_k20_d11 17/09/2009 Nam Kinh 8D
14 Phạm Lê Hiếu k20_nvc_e12 22/12/2009 Nam Kinh 8E
15 Nguyễn Trần Gia Hưng k20_nvc_e14 19/12/2009 Nam Kinh 8E
16 Trần Y Huy Niê KDăm k20_nvc_e15 05/10/2009 Nam Ê-đê 8E
17 Chu Lý Anh Khôi k20_nvc_b15 02/07/2009 Nam Kinh 8E
18 Trần Gia Kiệt k20_nvc_e16 18/09/2009 Nam Kinh 8E
19 Trần Thị Mai Linh k20_nvc_e17 06/11/2009 Nữ Kinh 8E
20 Bùi Diệu Ánh Niê nvc_k20_d22 18/10/2009 Nữ Ê-đê 8D
21 Nguyễn Văn Thành Long k20_nvc_e20 23/12/2009 Nam Kinh 8E
22 Trần Thái Long k20_nvc_e19 02/01/2009 Nam Kinh 8E
23 H' Nhi Mlô k20_nvc_e21 05/06/2009 Nữ Ê-đê 8E
24 Nguyễn Ánh Diễm My k20_nvc_e23 08/07/2009 Nữ Kinh 8E
25 Nguyễn Hà My k20_nvc_e22 11/11/2009 Nữ Kinh 8E
26 Đoàn Tấn Phát nvc_k20_d25 19/10/2009 Nam Kinh 8D
27 Lê Bá Nam k20_nvc_e24 07/03/2009 Nam Kinh 8E
28 Lê Thị Hồng Ngọc k20_nvc_e25 22/11/2009 Nữ Kinh 8E
29 Nguyễn Thu Ngọc k20_nvc_e26 20/02/2009 Nữ Kinh 8E
30 Huỳnh Thị Thu Thảo nvc_k20_d33 01/08/2009 Nữ Kinh 8D
31 Trương Hoàng Nguyên k20_nvc_e27 01/04/2009 Nam Kinh 8E
32 Nguyễn Trần Thiện Nhân k20_nvc_e28 14/11/2009 Nam Kinh 8E
33 Đoàn Trần Quỳnh Như k20_nvc_e30 04/07/2009 Nữ Kinh 8E
34 H' Bê Ka - Niê bmt_thcs_nvcu19llq0267 28/07/2008 Nữ Ê-đê 8E
35 H' Na - Ra Niê k20_nvc_e31 21/03/2009 Nữ Ê-đê 8E
36 H' Thư Niê k20_nvc_e32 23/06/2009 Nữ Ê-đê 8E
37 Nguyễn Ngọc Phượng k20_nvc_e33 10/05/2009 Nữ Kinh 8E
38 Lê Thục Quyên k20_nvc_e35 21/12/2009 Nữ Kinh 8E
39 Phạm Trần Bảo Tài k20_nvc_e36 23/12/2008 Nam Kinh 8E
40 Bá Ngọc Bảo Thy nvc_k20_d38 23/07/2009 Nữ Kinh 8D
41 Phạm Trần Bảo Tấn k20_nvc_e37 23/12/2008 Nam Kinh 8E
42 Nguyễn Duy Thành k20_nvc_e38 25/08/2009 Nam Kinh 8E
43 Trần Thị Hồng Trang nvc_k20_d40 09/07/2009 Nữ Kinh 8D
44 Hồ Nhã Thi k20_nvc_e29 04/01/2009 Nữ Kinh 8E
45 Đỗ Thanh Thiên k20_nvc_e39 01/05/2009 Nam Kinh 8E
46 Nguyễn Hoàng Anh Thư k20_nvc_e40 12/01/2009 Nữ Kinh 8E
47 Nguyễn Ngọc Anh Thư k20_nvc_e41 31/08/2009 Nữ Kinh 8E
48 Nguyễn Thị Thảo Vy k20_nvc_e43 01/01/2009 Nữ Kinh 8E
49 Phạm Thị Tố Vy k20_nvc_e42 09/04/2009 Nữ Kinh 8E

TP Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng

LÊ THỊ MAI


